
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV

Tất cả các khu vực - Ngày :07-01-2025

KẾ HOẠCH DẪN TÀU

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HOA TIÊU HÀNG HẢI MIỀN BẮC - HOA TIÊU IV

Số 
TT

Ghi 
chú

Họ tên hoa 
tiêu thực tập

Hạng 
hoa 
tiêu

Họ tên

Hoa tiêu dẫn tàuVị trí dự 
kiến dẫn 

đến

Vị trí tàu 
đang neo 

đậu

Chiều 
dài 
lớn 
nhất 
(LOA)

Tổng 
dung 
tích 

(GRT)

Quốc tịchTên TàuPOB

Khu vực Đà Nẵng

 167 17.87101:00 CA MANILA Đặng văn DiệnP/S TS41 NHHONG 
KONG

 173 16.48805:00 YM INITIATIVE Phạm Tấn DũngP/S TS32 NHLiberia

 200 41.83806:00 GROVE ISLAND Nguyễn Như Hán Hồ Quang TùngP/S TS1A3 NHPANAMA

 105 3.98307:00 NEW HORIZON Lê Văn Hòa Đặng Xuân 
Quỳnh

P/S Thọ 
Quang

4 H3Singapore

 172 18.65807:30 EVER CROWN Phạm Quốc Dân TS3P/S5 NHPANAMA

 134 7.24908:30 NASICO 
NAVIGATOR

Hồ Quang Tùng Lê Trần Khánh 
Hiệp

P/S TS2B6 H1VIET NAM

 80 1.59809:00 TÙNG LINH 08 Bùi Hữu Hiếu Petec 
Liên 
Chiểu

P/S7 H3VIET NAM

 204 30.51911:00 WAN HAI 358 Đỗ Văn Lợi Hồ Quang Tùng TS4P/S8 NHSingapore

 125 4.53416:00 TRƯỜNG THÀNH 
688+TRƯỜNG 
THÀNH 1668

Lê Trần Khánh Hiệp Khu neo 
Liên 
Chiểu

P/S9 H3VIET NAM

 172 18.65820:00 EVER CROWN Huỳnh Tấn ThiệnP/S TS310 NHPANAMA

 182 21.61121:00 PHOENIX D Huỳnh Tấn Thiện TS3P/S11 NHPANAMA

 204 30.51923:00 WAN HAI 358 Nguyễn Hồng MinhP/S TS412 NHSingapore

 175 20.92423:55 WAN HAI 287 Nguyễn Hồng Minh TS4P/S13 NHSingapore

Khu vực Thừa 
Thiên Huế

 92 2.99913:00 SONG DIEM 
OCEAN

Phan Minh Cảnh Đặng Xuân 
Quỳnh

 Bến số 2 
Chân Mây

P/S14 NHVIET NAM

 140 10.27615:00 ZL PENG Phan Minh Cảnh Đặng Xuân 
Quỳnh

 Bến số 3 
- Hào 

Hưng Huế

P/S15 NHPANAMA

Khu vực Quảng 
Nam

 172 18.72414:00 CNC SULAWESI Trần Cơ Tam HiệpP/S16 NHSingapore

Khu Vực Quảng 
Ngãi

 100 3.16601:30 PTS HAI PHONG 
02

Lê Phạm Quang 
Huy

P/S J417 H3VIET NAM

 84 1.99802:30 TRỌNG TRUNG 
189

Lê Phạm Quang 
Huy

 J4P/S18 H3VIET NAM

 89 1.83007:30 TRỌNG TRUNG 
89

Lê Văn ThịnhP/S J319 H3VIET NAM

 127 9.93710:00 INFINITY BLUE Huỳnh Ngọc Thanh 
Trung

Lê Văn ThịnhP/S Hào 
Hưng 3

20 NHPANAMA

 292 92.75611:00 CRYSTAL TIGER Huỳnh Ngọc Thanh 
Trung

 Hòa Phát 
11

P/S21 NHPANAMA

 108 4.76011:30 NHA BE 10 Lê Phạm Quang 
Huy

 J3P/S22 H3VIET NAM

 333 161.04514:00 CAWTHORNE Phan Văn Vinh Cửa 
Dock

P/S23 NHPANAMA

 229 55.89814:00 PVT HERA Phạm Đình Thi Phao 
SPM

P/S24 NHVIET NAM



 333 161.04515:00 CAWTHORNE Phan Văn VinhDock Cửa 
Dock

25 NHPANAMA

 84 1.99819:00 TRỌNG TRUNG 
189

Lê Phạm Quang 
Huy

P/S J426 H3VIET NAM

TL. GIÁM ĐỐC

Đà Nẵng, Ngày 7 tháng 1 năm  2025

TRƯỞNG PHÒNG HOA TIÊU- PHƯƠNG TIỆN

Hoàng Việt


